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BẢNG BÁO GIÁ PHÀO PU 

( Bảng giá tham khảo , đặt hàng số lượng sẽ có giá tốt nhất ) 

 

 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 2.4cm 

mã GPH-85002 

 

 

 

 

2400*2.4cm*1.5cm 

 

 

 

 

48,000 



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 32cm 

mã GRH-85004 

 

 

 

 

2400*3.2cm*1.7cm 

 

 

 

 

57,000 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 4.3cm 

mã GRH-85011 

 

 

 

 

2400*4.3cm*2.2cm 

 

 

 

 

57,000 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 4cm mã 

GRH-85008 

 

 

 

 

2400*4cm*20cm 

 

 

 

 

55,000 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 4cm mã 

GRH-82010 

 

 

 

 

2400*4cm*2.4cm 

 

 

 

 

63,000 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Phào PU 5cm mã 

GRH-85016 

 

 

 

 

2400*5cm*2.2cm 

 

 

 

 

75,000 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

PU 5.6cm mã 

GRH-85022 

 

 

 

 

2400*5.6cm*2.2cm 

 

 

 

 

78,000 



 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Phào PU chân 

tường 9.8cm 

mã 85050 

 

 

 

 

2400*9.8cm*1.5cm 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Phào PU cổ trần 

9.7cm 

mã 83030-70C 

 

 

 

 

2400*9.7cm 

 

 

 

 

100,000 



 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Phào PU trần 

9.8cm 

mã 83049-70 

 

 

 

 

2400*9.8cm*1.5cm 

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Phào PU cổ trần 

11.3cm 

mã GRH 81088- 

A-80 

 

 

 

 

2400*11.3cm 

 

 

 

 

130,000 



 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Phào PU trần 

9.9cm mã 81060- 

A 

 

 

 

 

2400*9.8cm 

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Phào PU trần 

13.3cm 

mã GRH-81088- 

100 

 

 

 

 

2400*13.3CM 

 

 

 

 

145,000 



 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Phào PU cổ trần 

12.9 cm 

mã GRH 816060 

 

 

 

 

2400*12.9cm 

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Phào PU trần 

14.2cm mã GRH- 

83046-100 

 

 

 

 

2400*14.2 

 

 

 

 

170,000 



 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Phào PU trần 

bảng to 29.8cm 

mã GRH-309 

 

 

 

 

2400*29.8cm 

 

 

 

 

470,000 

 


